Nộp vòng: 02
BÀI 3: SỰ SUY THOÁI TÀI NGUYÊN RỪNG

1. CÂU HỎI NHIỀU LỰA CHỌN
1.1 Biết
Câu 1. Khái niệm đúng về ‘‘suy thoái rừng’’ là:
A. sự suy giảm về động, thực vật của rừng.
B. diện tích rừng bị thu nhỏ.
C. đất rừng bị vôi hoá, xói mòn, bạc màu.
D. sự suy giảm về hệ sinh thái rừng, làm giảm chức năng của rừng.
Câu 2. Tình trạng suy thoái tài nguyên rừng xảy ra khi hệ sinh thái rừng mất đi
A. diện tích cây trồng.
B. chức năng cung cấp gỗ và các lâm sản khác.
C. chức năng cung cấp các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ văn hoá - xã hội và môi trường cho con người và thiên nhiên.
D. chức năng bảo vệ đất, tránh xói mòn rửa trôi, phòng chống tiên tai bão lũ,...
Câu 3. Nguyên nhân gây suy thoái tài nguyên rừng là :
A. khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ; phá rừng để lấy đất sản xuất nông nghiệp, trồng cây công nghiệp và cây đặc sản.
B. khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ; phá rừng để lấy đất sản xuất nông nghiệp, trồng cây công nghiệp và cây đặc sản; chăn thả gia súc; cháy rừng; phát triển cơ sở hạ tầng, khai khoáng.
C. khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ; phá rừng để lấy đất sản xuất nông nghiệp; chăn thả gia súc; cháy rừng; phát triển cơ sở hạ tầngư, khai khoáng.
D. khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ; phá rừng để lấy đất sản xuất nông nghiệp, trồng cây công nghiệp và cây đặc sản; chăn thả gia súc; cháy rừng.
Câu 4. Có các nhận định về nguyên nhân chủ yếu gây suy thoái tài nguyên rừng như sau:
(1) Khai thác gỗ bất hợp pháp.
(2) Khai thác trái phép, quá mức các lâm sản ngoài gỗ.
(3) Trồng rừng trên những khu vực đất trống, đồi trọc.
(4) Chăn thả gia súc.
(5) Phá rừng để trồng cây công nghiệp và cây đặc sản.
Các nhận định đúng là:
A. (1), (2), (3), (5).
B. (2), (3), (4), (5).
C. (1), (2), (4), (5).
D. (1), (2), (3), (4).
Câu 5. Khai thác củi ở rừng làm chất đốt tập trung nhiều ở khu vực nào của nước ta?
A. Nông thôn, miền núi.
B. Thành thị.
C. Ven biển.
D. Đồng bằng.
Câu 6. Phá rừng để lấy đất nông nghiệp tập trung nhiều ở khu vực nào của nước ta?
A. Đồng bằng sông Cửu Long.
B. Miền núi phía Bắc và Tây Nguyên.
C. Duyên hải miền Trung.
D. Đồng bằng sông Hồng.
Câu 7. Ở Việt Nam, cháy rừng thường xảy ra vào mùa nào là chủ yếu?
A. mùa mưa.
B. mùa đông.
C. mùa khô.
D. mùa xuân.
Câu 8. Củi được khai thác từ các hệ sinh thái rừng thường được sử dụng vào mục đích gì?
A. Cung cấp nhiên liệu cho nấu ăn, sưởi ấm, sản xuất điện.
B. Cung cấp nhiên liệu tên lửa.
C. Dùng làm nhiên liệu cho các lò phản ứng hạt nhân.
D. Dùng làm nhiên liệu cho các loại phương tiện giao thông như xe ô tô, xe máy,...
Câu 9. Hoạt động chăn thả gia súc làm suy thoái tài nguyên rừng do
A. phân thải của gia súc gây ô nhiễm môi trường rừng và làm chết cây rừng.
B. mở rộng diện tích đồng cỏ cho hoạt động chăn thả gia súc trên đất rừng.
C. gia súc làm hỏng thực vật rừng do quá trình di chuyển.
D. gia súc gây sạt lở đất rừng.




1.2 Thông hiểu
Câu 1. Ý nào sau đây không phải giải pháp khắc phục suy thoái tài nguyên rừng?
A. Lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.
B. Hoàn thành việc giao đất, giao rừng, cho thuê và thu hồi rừng, đất rừng.
C. Cho phép chuyển đổi cây rừng sang cây hoa màu, cây ăn quả hay cây công nghiệp.
D. Kiểm soát, quản lí, bảo vệ và phát triển mỗi loại rừng theo quy chế quản lí riêng.
Câu 2. Ý nào sau đây không phải giải pháp khắc phục suy thoái tài nguyên rừng?
A. Kiểm soát suy thoái thực vật, động vật rừng.
B. Ngăn cấm việc pháp triển cơ sở hạ tầng và khai khoáng ở khu vực bìa rừng.
C. Kiện toàn, củng cố có tổ chức, bộ máy quản lí nhà nước về lâm nghiệp từ Trung ương tới địa phương.
D. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức bằng nhiều hình thức của toàn xã hội trong công tác quản lí và bảo vệ rừng.
Câu 3. Nội dung nào dưới đây không thuộc các giải pháp khắc phục suy thoái tài nguyên rừng?
A. Lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.
B. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về bảo vệ rừng.
C. Kiểm soát suy thoái động, thực vật rừng.
D. Phát triển du lịch sinh thái trong khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc trưng.
Câu 4. Phát biểu nào sau đây là đúng về nguyên nhân gây suy thoái tài nguyên rừng?
A. Hoạt động khai thác gỗ với cường độ nhỏ hơn khả năng tăng trưởng của rừng đã làm nhiều khu vực rừng trở nên nghèo kiệt, không thể phục hồi.
B. Chặt phá rừng để lấy củi đốt không tác động đến các hệ sinh thái tài nguyên rừng.
C. Săn bắn các loại động vật rừng hoang dã không ảnh hưởng tiêu cực đến hệ sinh thái rừng.
D. Khai thác trái phép, quá mức gỗ và các loại lâm sản ngoài gỗ đã làm cho nhiều hệ sinh thái rừng bị suy giảm nghiêm trọng.
Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng về nguyên nhân gây suy thoái tài nguyên rừng do cháy rừng?
A. Cháy rừng làm mất tài nguyên thực vật rừng nhưng không làm đất rừng bị thoái hóa.
B. Cháy rừng thường xảy ra ở những khu vực có diện tích rừng trồng các loại cây dễ cháy như: rừng thông, rừng tre nứa, rừng bạich đàn, rừng khộp.
C. Cháy rừng thường xảy ra vào mùa mưa.
D. Rừng tự nhiên hỗn loài dễ xảy ra cháy hơn so với rừng trồng thuần loài.
1.3 Vận dụng
Câu 1. Vì sao phá rừng để lấy đấy sản xuất nông nghiệp, công nghiệp thường tập trung ở phía Đông Bắc và Tây Nguyên?
A. Do lâm sản có giá trị kinh tế không cao.
B. Để trồng các cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp mang lại giá trị kinh tế cao.
C. Việc quản lí đất rừng còn lỏng lẻo.
D. Khí hậu phù hợp để trồng các cây nông nghiệp, công nghiệp. 
Câu 2. Vì sao khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ là nguyên nhân chủ yếu gây suy thoái tài nguyên rừng?
A. Khai thác quá mức, trái phép gỗ và lâm sản ngoài gỗ làm cho rừng nghèo kiệt, nhanh chóng bị suy thoái, khó có khả năng phục hồi.
B. Khai thác gỗ phục vụ nhu cầu xây dựng, giao thông, đồ nội thất, phát triển công nghiệp chế biến gỗ.
C. Chặt phá rừng để lấy củi đốt làm suy thoái tài nguyên rừng.
D. Săn bắn trái phép động vật rừng hoang dã, khai thác tận diệt cây dược liệu; thu hái măng, hoa quả cây rừng quá mức.
Câu 3.  Để khắc phục tình trạng suy thoái tài nguyên rừng chúng ta cần làm gì?
A. hoàn thành việc giao đất, giao rừng để đảm bảo tất cả diện tích rừng và đất rừng đều có chủ.
B. tinh giản bộ máy quản lí nhà nước trong lĩnh vực lâm nghiệp.
C. chuyển đổi rừng ngập mặn sang đầm nuôi tôm.
D. chỉ tập trung kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy quản lí nhà nước về lâm nghiệp ở địa phương.

2. CÂU HỎI ĐÚNG - SAI
Câu 1. Hiện trạng một khu rừng tự nhiên tại một xã thuộc vùng trung du và miền núi phía Bắc như sau: tán rừng thưa, cấu trúc rừng bị phá vỡ, rừng nghèo kiệt với thành phần cây bụi và cây gỗ đường kính nhỏ chiếm chủ yếu. một phần diện tích có rừng che phủ trước đây hiện đang trồng ngô và sắn.  Người ta đưa ra một số nhận định về nguyên nhân gây suy thoái tài nguyên rừng ở khu vực này như sau:
A. Hệ sinh thái rừng bị suy giảm do xây dựng nhà máy thủy điện.
B. Diện tích rừng bị thu hẹp do lấy đất trồng cây nông nghiệp.
C. Chất lượng rừng bị suy giảm do khai thác gỗ không bền vững.
D. Diện tích rừng bị thu hẹp do phát triển cơ sở hạ tầng
* Hướng dẫn giải
A. Sai. Vì trong phần dẫn không nhắc tới diện tích có rừng che phủ trước đây có nhà máy thủy điện.
B. Đúng.
C. Đúng.
D. Sai. Vì trong đoạn đẫn chỉ đề cập đến phần diện tích có rừng che phủ trước đây hiện đang trồng ngô và sắn.
Câu 2. Khi được giao nhiệm vụ tìm hiểu nguyên nhân khai thác gỗ và lâm sản ngoài gỗ là một trong những nguyên nhân chủ yếu làm suy thoái tài nguyên rừng ở nước ta, một nhóm học sinh đã đưa ra các ý kiến như sau:
A. Chặt những cây rừng nhỏ để lấy củi đốt không phải là nguyên nhân làm suy thoái nguồn tài nguyên rừng.
B. Săn bắn trái phép các loại động vật hoang dã gây suy thoái tài nguyên rừng.
C. Thu hái măng quá mức không ảnh hưởng đến suy thoái tài nguyên rừng ở nước ta.
D. Việc mở rộng diện tích canh tác nương rẫy là nguyên nhân gây mất rừng ở Việt Nam.
* Hướng dẫn giải
A. Sai. Vì chặt những cây rừng nhỏ để lấy củi đốt là nguyên nhân làm suy thoái nguồn tài nguyên rừng.
B. Đúng.
C. Sai. Vì thu hái măng quá mức là một trong những nguyên nhân gây suy thoái rừng ở nước ta.
D. Đúng.

Câu 3. Tại một địa phương ở khu vực Tây nguyên đang xảy ra tình trạng người dân địa phương lấn chiếm đất rừng cho trồng cây công nghiệp, khai thác gỗ bất hợp pháp diễn ra rất phức tạp tại các khu rừng đặc dụng. Dưới đây là những nhận định về các giải pháp phù hợp để khắc phục tình trạng suy thoái tài nguyên rừng tại địa phương này:
A. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho người dân địa phương về ý nghĩa của bảo vệ rừng.
B. Phát triển các cơ sở chế biến lâm sản.
C. Lập quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng nhằm đưa ra các biện pháp ngăn chặn kịp thời những tác động tiêu cực vào rừng.
D. Kiện toàn, củng cố tổ chức, bộ máy quản lí nhà nước về lâm nghiệp tại địa phương.
* Hướng dẫn giải
A. Đúng.
B. Sai. Vì phát triển các cơ sở chế biến lâm sản sẽ càng làm cạn kiệt gây suy thoái nguồn tài nguyên rừng.
C. Đúng.
D. Đúng.
Câu 4. Một nhóm học sinh được giao nhiệm vụ tìm hiểu và thuyết trình nội dung giải pháp khắc phục suy thoái tài nguyên rừng, học sinh trong một nhóm đưa ra các ý kiến như sau:
A. Giao đất, giao rừng, cho thuê rừng và đất rừng không cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp, chỉ cần đảm bảo sử dụng rừng và đất rừng đúng mục đích.
B. Kiểm soát suy thoái động, thực vật rừng.
C. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quản lí và bảo vệ rừng.
D. Kiểm soát , quản lí, bảo vệ và phát triển mỗi loại rừng theo quy chế quản lí chung.
* Hướng dẫn giải
A. Sai. Vì giao đất, giao rừng, cho thuê rừng và đất rừng cần cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp.
B. Đúng.
C. Đúng.
D. Sai. Vì kiểm soát, quản lí, bảo vệ và phát triển mỗi loại rừng theo quy chế quản lí riêng.
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